
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI.
Công trình: Khu dân cư thôn Khe Mon, xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc

 Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua huyện Hàm Yên.
Địa điểm xây dựng: Thôn Khe Mon, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: 300/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa
chỉ

thửa
đất

BĐ TH Tổng diện
tích thu hồi

(m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực

Vị
trí Ghi chúSố

tờ
Số

thửa
Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC BHK CLN NTS Cộng DGT DTL DGD SON
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

*** Tổng cộng (I+II): 16.799,6 15.328,9 13.442,8 761,2 801,2 323,7 1.470,7 277,5 176,9 5,7 1.010,6

I Đất tổ chức 3.185,3 1.714,6 1.714,6 - - - 1.470,7 277,5 176,9 5,7 1.010,6

II Đất cá nhân, các hộ gia đình 13.614,3 13.614,3 11.728,2 761,2 801,2 323,7 - - - - -

1 Lý Văn Chiến vợ
Bàn Thị Qúy Khe Mon 225,4 225,4 225,4 - - -

1 61 188,7 188,7 188,7 1 4

1 62 36,7 36,7 36,7 1 4

2 Lý Văn Thắng vợ
Bàn Thị Chính Khe Mon 556,4 556,4 556,4 - - -

1 24 481,1 481,1 481,1 1 4

1 5 75,3 75,3 75,3 1 4

3 Lý Văn Thông vợ
Trần Thị Dương Khe Mon 686,7 686,7 556,9 129,8 - -

1 12 129,8 129,8 129,8 1 3

1 33 506,1 506,1 506,1 1 4

1 63 50,8 50,8 50,8 1 4

4 Lý Thị Bé con Lý
Văn Hùng Khe Mon 1.791,9 1.791,9 1.251,6 462,8 - 77,5

1 36 642,7 642,7 642,7 1 4

1 64 34,2 34,2 34,2 1 4

1 41 431,4 431,4 431,4 1 4

1 65 48,8 48,8 48,8 1 4

1 47 94,5 94,5 94,5 1 4

1 48 462,8 462,8 462,8 1 4
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1 50 55,4 55,4 55,4 1 4

1 52 22,1 22,1 22,1 1 4

5 Đặng Văn Tuyên vợ
Trương Thị Thắm Khe Mon 1.448,0 1.448,0 1.448,0 - - -

1 43 1.118,7 1.118,7 1.118,7 1 4

1 66 34,6 34,6 34,6 1 4

1 21 294,7 294,7 294,7 1 4

6 Đặng Văn Bảo vợ
Nguyễn Thùy Linh Khe Mon 15,9 15,9 15,9 - - -

1 49 15,9 15,9 15,9 1 4

7 Vi Văn Lương vợ
Đặng Thị Nến Khe Mon 216,6 216,6 216,6 - - -

1 44 216,6 216,6 216,6 1 4

8 Vi Văn Mạnh vợ
Lục Thị Quỳnh Khe Mon 252,2 252,2 252,2 - - -

1 32 252,2 252,2 252,2 1 4

9 Bàn Văn Đông vợ Lý
Thị Vân Khe Mon 27,0 27,0 27,0 - - -

1 31 27,0 27,0 27,0 1 4

10 Lý Văn Lương vợ
Tướng Thị Nhung Khe Mon 38,9 38,9 38,9 - - -

1 22 38,9 38,9 38,9 1 4

11 Lý Văn Sơn vợ Đặng
Thị Đông Khe Mon 244,7 244,7 244,7 - - -

1 6 3,2 3,2 3,2 1 4

1 10 196,6 196,6 196,6 1 4

1 67 11,8 11,8 11,8 1 4

1 35 33,1 33,1 33,1 1 4

12 Trần Văn Giáp vợ
Lý Thị Bốn Khe Mon 863,5 863,5 863,5 - - -

1 11 146,8 146,8 146,8 1 4

1 26 716,7 716,7 716,7 1 4
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13 Lý Văn Minh vợ
Chu Thị Thu Khe Mon 615,9 615,9 402,6 - 213,3 -

1 3 213,3 213,3 213,3 1 1

1 38 237,9 237,9 237,9 1 4

1 14 164,7 164,7 164,7 1 4

14 Lý Thị Tham con
Đặng Văn Chính Khe Mon 590,2 590,2 590,2 - - -

1 4 590,2 590,2 590,2 1 4

15 Trần Quốc Hội vợ
Triêu Thị Vắng Khe Mon 537,0 537,0 - - 537,0 -

1 2 527,3 527,3 527,3 1 1

1 68 9,7 9,7 9,7 1 1

16 Lý Văn Đắc vợ
Tướng Thị Nạn Khe Mon 50,9 50,9 - - 50,9 -

1 60 50,9 50,9 50,9 1 1

17 Trần Văn Sinh vợ
Đàm Thị Duyên Khe Mon 269,2 269,2 150,5 118,7 - -

1 8 118,7 118,7 118,7 1 4

1 15 150,5 150,5 150,5 1 3

18 Triệu Văn Công vợ
Triệu Thị Xuân Khe Mon 49,9 49,9 - 49,9 - -

1 13 49,9 49,9 49,9 1 4

19 Triệu Quốc Thanh
vợ Trần Thị Ngọc Khe Mon 673,1 673,1 673,1 - - -

1 16 673,1 673,1 673,1 1 4

20 Trần Văn Cường vợ
Đặng Thị Hoa Khe Mon 1.894,5 1.894,5 1.894,5 - - - - - - - -

1 18 243,1 243,1 243,1 1 4

1 20 818,6 818,6 818,6 1 3

1 28 305,3 305,3 305,3 1 4

1 29 527,5 527,5 527,5 1 3

21 Triệu Quốc Việt Khe Mon 1.228,3 1.228,3 1.228,3 - - -
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1 39 253,9 253,9 253,9 1 3

1 55 61,7 61,7 61,7 1 3

1 42 498,6 498,6 498,6 1 3

1 34 39,3 39,3 39,3 1 3

1 46 374,8 374,8 374,8 1 3

22 Vi Văn Cám vợ
Lương Thị Bàn Khe Mon 402,5 402,5 402,5 - - -

1 30 185,6 185,6 185,6 1 3

1 53 216,9 216,9 216,9 1 3

23 Tướng Văn Bình vợ
Hoàng Thị Vui Khe Mon 394,1 394,1 394,1 - - -

1 58 394,1 394,1 394,1 1 3

24 Triệu Quốc Kỳ vợ
Đặng Thị Sen Khe Mon 246,2 246,2 - - - 246,2

1 57 246,2 246,2 246,2 1 4

25 Tướng Thị Thắm
con Triệu Văn Tuấn Khe Mon 222,0 222,0 222,0 - - -

1 56 222,0 222,0 222,0 1 3

26 Trần Văn Kiếm vợ
Triệu Thị Nhung Khe Mon 73,3 73,3 73,3 - - -

1 19 69,2 69,2 69,2 1 3

1 27 4,1 4,1 4,1 1 3

27 Trường mầm non 5,7 - - - - - 5,7 - - 5,7 -

1 1 5,7 - 5,7 5,7

28 UBND xã Thái Hòa 3.179,6 1.714,6 1.714,6 - - - 1.465,0 277,5 176,9 - 1.010,6

1 7 277,5 - 277,5 277,5

1 9 8,2 - 8,2 8,2

1 17 146,9 - 146,9 146,9

1 25 1.010,6 - 1.010,6 1.010,6

1 40 21,8 - 21,8 21,8
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1 23 596,8 596,8 596,8 - 1 3

1 37 475,8 475,8 475,8 - 1 3

1 45 344,3 344,3 344,3 - 1 3

1 51 277,3 277,3 277,3 1 3

1 54 20,4 20,4 20,4 - 1 3
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